KẾ HOẠCH THÁNG 11

TỪ NGÀY 04/11/2024 – 29/11/2024

	LĨNH VỰC 
PHÁT TRIỂN
	MỤC TIÊU NĂM  HỌC
	CÁC NỘI DUNG / HÌNH THỨC 
GIÁO DỤC
	TUẦN
	GHI CHÚ

	
	
	Giờ sinh
 hoạt
	Giờ
 học
	Sự kiện 

(CĐ, LH)
	
	

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Trẻ thực hiện đúng kỹ năng, khéo léo trong vận động: Bò, trèo, trườn
	
	Bật qua vật cản cao 15- 20cm..
	
	T1
	

	
	
	
	Bò dích dắc qua 7 điểm.
	
	T2
	

	
	8. Trẻ biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.


	
	Rèn kỹ năng xem tháp dinh dưỡng.
	
	T1
	

	
	
	
	Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 2 nhóm thực phẩm giàu đạm và chất béo
	
	T4
	

	
	4.Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong khi thực hiện các vận động
	
	Tung bóng lên cao và bắt bóng
	
	T3
	

	
	7. Trẻ phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong vận động tinh.
	
	Kéo khóa áo khoác (phéc mỏ tuya)
	
	T2
	

	
	
	Xâu, luồn, cột:

+ Dây giày
	
	
	T1
	

	
	
	Cắt theo theo đường viền thẳng  và cong của các hình đơn giản (CS 7)
	
	
	T1
	

	
	Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập thể dục đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh.(TDS)

BTPTC (Tháng 11)


Hô hấp 3:Thổi nơ bay

Tay 2: Tay đưa lên phía trước, lên cao

Chân 2: Ngồi khụy gối, tay đưa cao , ra trước

Bụng 3:  Đứng nghiêng người sang 2 bên

Bật 2:  Bật  tách khép chân
	
	
	ST

	

	
	11. Trẻ có một số hành vi văn minh và thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân
	Ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh thân thể
	
	
	T1
	

	
	18. Trẻ biết tự bảo vệ bản thân và cách phản ứng an toàn
	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp (cháy,  té ngã…)
	
	
	T2
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	8.Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự, kể chuyện sáng tạo
	
	
	Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định:
  + Giọt nước tí xíu
	T1
	

	
	
	
	Kể có thay đổi kết thúc trong nội dung truyện
+ Ba cô gái
	
	T3
	

	
	10.Trẻ bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
	
	Đóng kịch:  chú Dê đen
	
	T4
	

	
	14.Trẻ biết một số hiểu biết và có kỹ năng ban đầu về việc viết
	
	Nhận biết G-H
	
	T1
	

	
	
	
	Nhận dạng các chữ cái: i, K.
	
	T3
	

	
	
	
	nhận biết chữ L,M
	
	T4
	

	
	trẻ biết sử dụng dụng từ ngữ và các loại câu trong giao tiếp hằng ngày
	
	Đặt câu với cặp từ ‘vì nên”
	
	T2
	

	
	
	Bày tỏ nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng câu đơn khác nhau  
	
	
	T3
	


	
	9.Trẻ đọc các bài thơ, cao dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè phù hợp lứa tuổi
	Đọc biểu cảm bài thơ: 

+ Chiếc cầu mới
	
	
	T1
	

	
	
	Đọc biểu cảm bài thơ: 

+ Hạt gạo làng ta  
	
	
	T2
	

	
	
	Đọc biểu cảm bài thơ: 

+Cái bát xinh xinh  
	
	
	T3
	

	
	
	Đọc biểu cảm ca dao

+ Anh em nào phải người xa
	
	
	T4
	

	
	3.Trẻ biết nghe, hiểu khi người khác nói và trao đổi được với người đối thoại.
	Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại  
	
	
	T1
	

	
	
	Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ nét mặt, ánh mắt phù hợp (CS 74)

	
	
	T2
	

	
	
	Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi (CS 61)
	
	
	T2
	

	
	
	Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói (CS 76)
	
	
	T2
	

	
	6. trẻ bước đầu biết sử dụng dụng từ ngữ và các loại câu trong giao tiếp để bày tỏ tình cảm, nhu cầu của bản thân
	Bày tỏ tình cảm của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng câu đơn khác nhau
	
	
	T1
	

	
	
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp (trong giao tiếp với người lớn, bạn bè…)  
	
	
	T4
	

	
	Nghe hiểu nội dung truyện đọc phù hợp với độ tuổi  
	Kể truyện:

+ Giọt nước tí xíu

	
	
	T1
	

	
	
	Kể truyện:

+ Ba cô gái

	
	
	T3
	

	
	7.Trẻ biết sử dụng đúng các từ phù hợp với hoàn cảnh trong giao tiếp hàng ngày
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp (trong giao tiếp với người lớn, bạn bè…)  
	
	
	T4
	

	
	13.Trẻ biết một số hành vi ban đầu của việc đọc
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau: sách, báo, tạp chí…(
	
	
	ST
	

	
	
	Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi (CS 61)
	
	
	T2
	

	
	11.Trẻ biết một số quy tắc thông thường trong giao tiếp
	Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống (CS 77)
	
	
	T1
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	1.Trẻ biết tò mò, khám phá, tìm hiểu các sự vật hiện tượng xung quanh
	
	
	Đặc điểm lợi ích các nguồn  nước.
	T1
	

	
	
	Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra (CS 95)
	
	
	T2
	

	
	
	Sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá hoa quả và thảo luận về đặc điểm đối tượng
	
	
	T1
	

	
	10.Trẻ biết đếm các đối tượng và nhận biết các chữ số trong phạm vi 10
	Nhận biết số lượng 7
	Nhận biết số 7
	
	T1
	

	
	
	Đếm theo khả năng
	
	
	
	

	
	17.Trẻ biết phân biệt được các khối vuông, tròn, tam giác, chữ nhật
	
	Khối cầu, khối trụ
	
	T2
	

	
	16.Trẻ biết so sánh 2 đối tượng
	
	Đong dung tích các nguyên liệu
	
	T2
	

	
	
	
	đo độ dài của 1 vật bằng 1đon vi đo và nói kết quả
	
	T4
	

	
	19.Trẻ biết định hướng trong không gian
	
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước – phía sau; phía trên – phía dưới) so với đồ vật làm chuẩn
	
	T3
	

	
	15.Trẻ biết nhận ra quy tắc, biết sắp xếp quy tắc theo yêu cầu  và tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	
	Biết sắp xếp các đối tượng theo yêu cầu.
	
	T3
	

	
	14.Trẻ biết xếp tương ứng.
	
	ghép thành cặp đồ dùng, đồ vật, đồ chơi có mối tương quan
	
	T4
	

	
	8.Trẻ hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau
	Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình…
	
	
	ST
	

	
	6.Trẻ biết giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau


	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
	
	
	T1
	

	
	5.Trẻ biết được mối liên hệ của một số sự vật, hiện tượng đơn giản
	Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây
	
	
	T3
	

	
	
	Ích lợi của nước với đời sống con vật
	
	
	T1
	

	
	27.Trẻ biết tên một số danh lam thắng cảnh, lễ hội, sự kiện văn hoá.


	+ Khu di tích Ngã Ba Giồng 
+ Khu tưởng niệm AHLS Xã Xuân Thới Sơn
	
	
	T2
	

	
	
	Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
	
	
	T3
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM-KỸ NĂNG XÃ HỘI
	6.Trẻ nhận biết và thể hiệncảm xúc với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh
	Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn… qua tranh ảnh
	Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh ảnh
	
	T1
	

	
	3.Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống  của quê hương, đất nước.

	
	Thể hiện tình cảm với các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử

+ Tham quan khu di tích lịch sử ngã Ba Giồng
	
	T2
	

	
	9.Trẻ có hành vi thích hợp trong ứng xử xã hội
	
	Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết (cs55)
	
	T2
	

	
	
	Một số qui định ở lớp:

* Trật tự khi ăn, khi ngủ
	
	
	ST
	

	
	
	Một số qui định nơi công cộng:

* Không chen lấn xô đẩy, giữ trật tự khi tham quan Ngã Ba Giồng
	
	
	T2
	

	
	8.Trẻ biết được sự hợp tác với bạn bè và người lớn xung quanh
	
	Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác (CS52)  
	
	T3
	

	
	
	Thực hiện công việc được giao: Trực nhật, xếp dọn đồ chơi
	
	
	ST


	

	
	7.Trẻ biết nhận ra mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn
	
	Chủ động giao tiếp với người lớn và bạn bè gần gũi xung quanh
	
	T4
	

	
	10.Trẻ bắt đầu biết quan tâm đến môi trường xung quanh
	Bảo vệ chăm sóc con vật, cây cối. 

* Chăm sóc vườn rau  
	
	
	ST
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	13.Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	xé theo đường vòng cung (Xé trái bắp)
	
	T1
	

	
	7.Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm tiết tấu của bài hát
	
	
	vỗ tay theo tiết tấu chậm:

+ Cho tôi đi làm mưa với
	T1
	

	
	
	Cô giáo miền xuôi ( vỗ tay theo nhịp)
	
	
	T3
	

	
	4.Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát  qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ
	
	Dạy hát “Cô giáo miền xuôi”
	
	T2
	

	
	
	Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với
	
	
	T1
	

	
	
	Dạy hát: Xe chỉ luồn kim
	
	
	T4
	

	
	
	
	Trò chơi âm nhạc
	
	T3
	

	
	11.Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cụa cân đối
	
	Gấp nhiều nếp
	
	T4
	

	
	8.Trẻ biết nhận ra giai điệu khi nghe nhạc, nghe hát
	* Mưa rơi. (dân ca Xá) 

* Xe chỉ luồn kim (dân ca QHBN )
	
	
	T4
	

	
	14.Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ  để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ kín không đứt quãng
	
	
	T3
	

	
	
	 To nhỏ
	
	
	T3
	

	
	13.Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Xé dải dài
	
	
	T4
	

	
	15.Trẻ nói được ý tưởng tạo hình và biết đặt tên cho sản phẩm
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	
	
	ST
	

	
	10.Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cụa cân đối
	· Nặn theo mẫu 

+ Nặn cặp sách, đôi dép  
	
	
	T2,3
	


